Phụ lục 1
ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬN TIỀN BẢO HIỂM CHUYÊN DỤNG 

DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI (EPS CENTER)
1. Người đăng ký
	Họ và tên
	 

	Số đăng ký người nước ngoài
	
	Số hộ chiếu
	

	
	
	Số hộ chiếu mới 
(Nếu đã đổi hộ chiếu)
	


2. Chi tiết đăng ký nhận tiền bảo hiểm (Đề nghị tích dấu ( () vào loại bảo hiểm đăng ký và lý do đăng ký)
	Bảo hiểm đăng ký
	Lý do đăng ký

	□ Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh
□ Bảo hiểm hồi hương 
	□ Xuất cảnh về nước (trừ trường hợp xuất cảnh tạm thời)   
□ Thay đổi tư cách cư trú     
□ Bỏ trốn khỏi chỗ làm hoặc bắt buộc thôi việc     
□ Tử vong


3. Thông tin về tài  khoản ngân hàng nhận tiền
※ Đề nghị ghi rõ số điện thoại và địa chỉ liên lạc của người đăng ký để trao đổi trong trường hợp hồ sơ chưa hoàn thiện hay thông tin chuyển khoản chưa chính xác:
▪ Số điện thoại liên lạc tại Việt Nam: 
▪ Địa chỉ liên lạc (chi tiết đến thôn, xóm):                                      

▪ Email:
	Tài khoản ngân hàng

nhận tiền tại Việt Nam
(khai bằng tiếng Anh)

	▪  Chủ tài khoản (Beneficiary) :    

	
	▪  Số tài khoản (Account No.) :

	
	▪  Tên ngân  hàng (Bank Name) :    

	
	▪  SWIFT BIC:


Đề nghị người đăng ký kiểm tra kỹ lại thông tin đã kê khai phía trên và ký nhận bằng chữ viết tay vào ô dưới đây.
	Ngày lập
	  Ngày          tháng           năm
	Người lập 
	Họ và tên                                              (ký tên)


◇ Đề nghị xuất trình đơn này cùng với Bản thỏa thuận sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến bảo hiểm được đính kèm ở phía sau
Những thông tin kê khai trên Bản thỏa thuận này sẽ chỉ được dùng cho việc thanh toán tiền bảo hiểm mà không ảnh hưởng tới những thông tin khác như đánh giá tín dụng của khách hàng. Trong trường hợp không đồng ý với thỏa thuận này thì sẽ bị hạn chế chi trả tiền bảo hiểm.
보험금 관련 개인정보 처리동의서
Bản thỏa thuận sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến thủ tục chi trả tiền bảo hiểm

	
	       < 소비자 권익보호에 관한 사항 >
	

	
	
	

	본 동의를 거부하시는 경우에는 보험금 청구가 불가능하며, 본 동의서에 의한 개인정보 처리는 귀하의 신용등급에 영향을 주지 않습니다.
Trường hợp người đăng ký từ chối chấp thuận bản thỏa thuận này thì sẽ không thể chi trả được tiền bảo hiểm, việc dựa vào những thông tin cá nhân ở đây chỉ nhằm mục đích chi trả tiền bảo hiểm, không làm ảnh hưởng đến đánh giá tín dụng của người đăng ký.


1. 개인정보 수집·이용에 관한 사항 Nội dung liên quan đến thu thập - sử dụng thông tin cá nhân
	공단은「개인정보보호법」에 따라 귀하의 개인정보를 다음과 같이 수집·이용하고자 합니다. 이에 대하여 동의하십니까?    (동의함 □)
Theo "Luật bảo hộ thông tin cá nhân", Cơ quan tiến hành thu thập sẽ sử dụng thông tin cá nhân của anh/chị. Anh/chị có đồng ý với điều này không?       (Đồng ý □)


□ 개인정보의 수집·이용 목적 Mục đích thu thập - sử dụng thông tin cá nhân

 ○ 외국인근로자 보험금 신청대상 여부 조회, 보험금 지급신청서 접수 관련 업무
Công việc liên quan đến tiếp nhận đơn đăng ký chi trả bảo hiểm, kiểm tra xác định đối tượng đăng ký bảo hiểm của người lao động nước ngoài.

□ 수집·이용할 개인정보의 내용 Nội dung thông tin cá nhân thu thập - sử dụng
 ○ 개인식별정보(국적, 성명, 외국인등록번호, 주민등록번호, 여권번호, 주소, 전화번호 등)

Thông tin theo từng cá nhân (quốc tịch, họ tên, số đăng ký người nước ngoài, số chứng minh thư người nước ngoài, số hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại)

□ 개인정보의 보유·이용 기간 Thời gian duy trì - sử dụng thông tin cá nhân

 ○ 수집·이용 동의일로부터 5년까지 5 năm tính từ ngày đồng ý thu thập - sử dụng thông tin cá nhân.
2. 개인정보 제공에 관한 사항 Nội dung liên quan đến cung cấp thông tin cá nhân

	공단은「개인정보보호법」에 따라 귀하의 개인정보를 다음과 같이 제3자에게 제공하고자 합니다. 이에 대하여 동의하십니까?
(동의함 □)
Theo "Luật bảo hộ thông tin cá nhân", các Cơ quan dưới đây sẽ không được cung cấp thông tin cá nhân của anh/chị cho bên thứ 3, anh/chị có đồng ý với điều này không?      (Đồng ý □)


□ 개인정보를 제공받는 자 Người nhận thông tin cá nhân của anh/chị.
 ○ 공공기관 등 : 고용부, 법무부, 금융감독원, 보험요율산출기관 등 공공기관, 법령상 업무수행기관(위탁사업자 포함)
     Các cơ quan nhà nước: Bộ Việc làm và lao động, Bộ Tư pháp, Cơ quan giám sát tài chính, Cơ quan tính phí bảo hiểm, cơ quan thi hành công việc theo pháp lệnh (bao gồm cả công ty làm ủy thác)

 ○ 보험회사 등 : 외국인근로자 전용보험 위탁사업자, 생명보험사, 손해보험사, 국내·국외 재보험사, 공제사업자, 체신관서(우체국보험), 금융거래 관련 계좌개설 금융기관, 금융결제원
     Các cơ quan bảo hiểm: Công ty ủy thác bảo hiểm chuyên dụng cho người lao động nước ngoài, Công ty bảo hiểm sinh mệnh, Công ty bảo hiểm thiệt hại, Công ty bảo hiểm trong nước - ngoài nước, Bảo hiểm bưu điện, Cơ quan tài chính mở tài khoản liên quan đến giao dịch tài chính, Cơ quan quyết định tài chính.

 ○ 업무수탁자 등 : 보험금 지급·심사 및 보험사고조사 등에 필요한 업무를 위탁받은 자(위탁 콜센터, 손해사정업체 등)
     Các cơ quan ủy thác: Bên nhận ủy thác công việc cần thiết trong quá trình chi trả, thẩm tra bảo hiểm và điều tra tai nạn bảo hiểm (Trung tâm gọi ủy thác, Đơn vị thẩm tra thiệt hại)

□ 개인정보의 제공받는 자의 이용 목적
Mục đích sử dụng của người nhận cung cấp thông tin cá nhân

 ○ 공공기관 등 : 보험업법 법령에 따른 업무수행(위탁업무 포함)

Các cơ quan nhà nước: thi hành công việc dựa theo pháp lệnh luật bảo hiểm (bao gồm công việc ủy thác)

 ○ 보험회사 등 : 보험사고조사(보험사기 조사 포함) 등 계약이행에 필요한 업무, 보험금청구서류 접수대행 서비스
Các công ty bảo hiểm: Các công việc cần thiết khi thi hành hợp đồng điều tra tai nạn bảo hiểm (bao gồm điều tra những vụ lừa đảo bảo hiểm), dịch vụ thi hành tiếp nhận hồ sơ đăng kí bảo hiểm

 ○ 업무수탁자 등 : 금융거래 업무(보험료 및 보험금 등 출·수납)

Các công ty nhận ủy thác: công việc giao dịch tài chính (thu và chi bảo hiểm)

□ 제공할 개인정보의 내용 Nội dung thông tin cá nhân sẽ cung cấp
 ○ ‘1. 개인정보의 수집·이용에 관한 사항’의 정보내용(단, 각 제공받는 자의 이용목적을 위해 필요한 정보에 한함)

‘1. Nội dung thông tin liên quan đến thu thập - sử dụng thông tin cá nhân (chỉ những thông tin cần thiết phục vụ cho mục đích sử dụng của người nhận cung cấp thông tin)

□ 제공받는 자의 개인정보 보유·이용기간 

Thời gian duy trì - sử dụng thông tin cá nhân của người nhận cung cấp

 ○ 개인정보를 제공받는 자의 이용목적을 달성할 때까지(최대 거래종료 후 5년까지)

Đến khi đạt được mục đích sử dụng của người nhận cung cấp thông tin cá nhân (chậm nhất 5 năm sau khi chấm dứt giao dịch)

3. 고유식별정보의 처리에 관한 사항 Nội dung liên quan đến xử lý thông tin 

	공단 및 공단 업무수탁자는「개인정보보호법」에 따라 상기의 개인정보에 대한 개별 동의사항에 대하여 다음과 같이 고유식별정보(주민등록번호·외국인등록번호)를 처리(수집·이용, 제공)하고자 합니다. 이에 대하여 동의하십니까?
(동의함 □)
Theo luật bảo hộ thông tin cá nhân, liên quan đến nội dung đồng ý riêng biệt về thông tin cá nhân trên, Cơ quan và công ty ủy thác công việc của cơ quan sẽ tiến hành xử lý (thu thập - sử dụng, cung cấp) các thông tin cá nhân đặc trưng (số chứng minh thư - số đăng ký người nước ngoài) như dưới đây. Anh/chị có đồng ý với  điều này không?      (Đồng ý □)


국적:                                              외국인등록번호 :                                                          영문성명 :                                                                      
20  .   .  .    



동 의 자                




(인) 
Quốc tịch:                                Số đăng ký người nước ngoài :                                                Họ tên (không dấu) :                                                                            

Ngày          tháng            năm
     
Người đăng ký:                                                 
Ký tên:
